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Câu 1. Hãy kể tên một số chiến công của lực lượng đặc công và biệt động thành trong cuộc đấu tranh chống Mỹ - Ngụy ở Sài Gòn giai đoạn 1954 – 1975 ? 
- Tháng 5/1964, đánh chìm chiến hạm US Card trên sông Sài Gòn.
- Tháng 3/1965, đánh Sứ quán Mĩ tiêu diệt 217 lính Mĩ
- Tháng 12/1965, đặt bom nhà hàng Mê-trô-pôn diệt 200 phi công Mĩ
- Ngày 8/1966, đánh chìm chiến hạm Vic-to-ri 
- Năm 1972, đốt cháy kho bom thành Tuy Hạ
- Năm 1973, đốt cháy kho xăng dầu Nhà Bè

Câu 2. Trình bày những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ từ 1911 – 1930 ? * Những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ từ 1911 – 1930 ?
- Đến với chủ nghĩa Mác- Lê Nin. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 
- Chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. 
- Xác định đường lối đúng đắn cho cuộc đấu tranh giải  phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Câu 3: Vai trò của  Nguyễn Ái Quốc, đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ? 
- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 
- Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925 ) và chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị cho cán bộ của Hội, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin về nước dẫn đến sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 
- Là người thống nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930.
- Là người đề ra đường lối cơ bản cho sự phát triển của Cách mạng Việt Nam. 

Câu 4. Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 3/2/1930? 
- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. 
- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
- Là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử công nhân và cách mạng Việt Nam. Chứng tỏ giai cấp vô sản ở Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 
- Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong cách mạng Việt Nam. 
- Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Viêt Nam. 

Câu 5. Lập niên biểu về sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ( 1929 ) theo mẫu sau? 
	Thời gian
	Sự ra đời
	Ý nghĩa

	6/1929
	Đông Dương Cộng Sản Đảng 
 ( Bắc Kì) 
	Đó là bước nhảy vọt mới của Cách mạng Việt Nam. Điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã chín muồi ở Băc Kỳ. 

	7/1929
	An Nam Cộng Sản Đảng 
( Trung Kì) 
	Chứng tỏ xu hướng XHCN ngày càng lôi cuốn đông đảo hội viên Việt Nam Cách mạng thanh niên 

	9/1929
	Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 
( Nam Kì ) 
	Chứng tỏ điều kiện thành lập Đảng Công sản đã chìn muồi trong cả nước. 



Câu 6. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
- Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ chế độ phong kiến, giành độc lập dân tộc.
- Nguyễn Ái Quốc lại lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học — kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác — Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như  đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử.

Câu 7: Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?
* Sau khi lật đổ chính quyền phong kiến – đế quốc ở một số huyện xã, thành lập chính quyền cách mạng Xô Viết thì các chi bộ đảng lãnh đạo chính quyền về mọi mặt:
- Kinh tế: Xóa thuế, chia lại ruộng đất cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ,....
- Chính trị: Ban bố và thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân,...
- Văn hóa – xã hội: Tuyên truyền chữ quốc ngữ, xóa bỏ tệ nạn xã hội,....
- Quân sự: Trấn áp bọn phản động cách mạng, thành lập đội tự vệ đỏ,...
 * Lần đầu tiên nhân dân được nắm quyền về chính trị và hưởng quyền lợi về mọi mặt. 
 Chứng tỏ đây là chính quyền của dân – vì dân. Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Câu 8. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng tám ? Nguyên nhân nào có tính quyết định? Vì sao ? 
* Nguyên nhân chủ quan
- Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc.
- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn, sáng tạo, trong từng hoàn cảnh, từng thời kỳ cách mạng.
* Nguyên nhân khách quan. 
- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, đó là Hồng quân quân Liên Xô và phe Đồng Minh đánh bại Phát xít Nhật tạo nên thời cơ “ngàn năm có một” để nhân ta vùng dậy giành độc lập. 
* Nguyên nhân nào có tính quyết định? Vì sao ? 
- Nguyên nhân chủ quan có tính chất quyết định, nguyên nhân khách quan  mang tính hỗ trợ, bởi vì: nếu quần chúng nhân dân không sẵn sàng anh dũng đứng dậy, nếu Đảng không sáng suốt tài tình nhận định đúng thời cơ thì thời cơ sẽ qua đi.

Câu 9. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954? 
* Ý nghĩa lịch sử
 + Trong nước : Chấm dứt chiến tranh  xâm lược và ách thống trị của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta. Miến Bắc hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
+ Thế giới: Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phàn làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.  
* Nguyên nhân thắng lợi 
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
- Có hệ thống chính quyền, mặt trận, lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, có hậu phương vững chắc. 
- Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự giúp đỡ đồng tình, ủng hộ của Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ. 


